
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /BC-UBND 

  

Đức Phổ, Ngày      tháng 5 năm 2022 

 BÁO CÁO 

 Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh  

trong Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Đức Phổ 

  

 

Thực hiện Công văn số 2078/CTQNG-HKDCN ngày 29/4/2022 của Chi cục thuế tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin 

các doanh nghiệ trong Cụm công nghiệp, UBND thị xã báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong các Cụm công 

nghiệp trên địa bàn thị xã Đức Phổ như sau: 

 

STT 

Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp 

Mã số thuế Địa chỉ 

Ngành nghề 

hoạt 

động 

sản xuất 

kinh 

doanh 

Thời gian hoạt động trong 

Cụm công nghiệp 
Tên Cụm 

công 

nghiệp 

Ghi chú 

(tổ chức, 

doanh 

nghiệp 

đang tạm 

thời ngừng 

hoạt động 

có thời 

hạn) 

 

Ngày/tháng/năm Ngày/tháng/năm 

 

1 

Đóng mới và sửa 

chữaTàu thuyền -HTX 

Viễn Đông 

4300316731 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Sửa chữa 

đóng mới tàu 

thuyền 
2012 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh   

 



2 

2 
Chế biến thủy sản - 

DNTN Hương Trầm 
4300375705 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Chế biến 

Thủy hải Sản 
2011 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh   

 

3 

Kho lạnh-chế biến và 

bảo quản thủy sản - C. 

ty TNHH MTV Văn 

Vinh 

4300362569 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Chế biến và 

bảo quản 

Thủy Sản 
2012 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 
  

 

4 

Cửa hàng xăng dầu 

Ngọc Ánh - C. ty 

TNHH MTV TM Xăng 

dầu ngọc Ánh 

4300673282 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Kinh doanh 

xăng dầu 
2013 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 
  

 
5 

Cửa hàng xăng dầu 

Thanh Xuân 
4300346630 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Kinh doanh 

xăng dầu 
2014 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh   

 

6 

Cửa hàng xăng dầu 

Cụm CN Sa Huỳnh - 

C.ty TNHH MTV xăng 

dầu Quảng Ngãi 

4300298507 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Kinh doanh 

xăng dầu 
2015 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 
  

 
7 

Trụ sở làm việc - HTX 

DV khai thác hải sản 

xa bờ xã Phổ Thạnh 

4300712693 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Quản lý 

ngành đánh 

bắc xã bờ 
2015 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh   

 

8 

Trung tâm tiếp nhận và 

phân phối thủy sản kết 

hợp Nhà máy nước đá 

Sa Huỳnh. 

4300617591 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Tiếp nhận và 

phân phối 

thủy sản kết 

hợp sản xuất  

đá cây  

2015 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 
  

 



3 

9 

Hệ thống nhà phục vụ 

và Cửa hàng dịch vụ 

ngư lưới cụ- Công ty 

TNHH Thủy sản 

Nguyên Đại 

4300738684 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Sơ chế hải 

sản và buôn 

bán ngư lưới 

cụ 

2015 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 

Từ tháng 

12/2021 đến 

nay ngừng 

hoạt động do 

dịch covid 

và sửa chửa 

nhà phục vụ 

 

10 

Văn phòng làm việc, 

nhà trưng bày và kinh 

doanh các dịch vụ ngư 

lướí cụ - Công ty 

TNHH MTV Bé Hạt 

4300706410 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Nhà trưng bày 

và buôn bán 

ngư lưới cụ 
2016 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 

Từ tháng 

12/2021 đến 

nay ngừng 

hoạt động 

 

11 

Xưởng sửa chữa cơ khí 

tàu thuyền Sa Huỳnh 

kết hợp nhà máy nước 

đá. 

4300503594 

Phường Phổ 

Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ 

Mua bán máy 

thủy; mua bán 

phụ tùng và 

sửa chữa  tàu 

các loại 

2015 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp Sa 

Huỳnh 

  

 

12 

Nhà máy gạch Tuynel 

Phổ Phong- C.ty CP 

Cơ khí và xây lắp An 

Ngãi 

4300326176 

Xã Phổ 

Phong, thị xã 

Đức Phổ 

Sản xuất gạch 

nung 
2005 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Phổ phong 
  

 

13 

Nhà máy chế biến 

khoáng sản mỏ đá Vạn 

Lý- C.ty TNHH MTV 

Hoàng Nguyên Hải 

401690706 

Xã Phổ 

Phong, thị xã 

Đức Phổ 

Sản xuất đá  

các loại 
2013 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Phổ phong 
  

 

14 

Nhà máy chế biến lâm  

sản và dăm gỗ - C.ty 

TNHH Sản xuất TM 

Vạn Lý 

4300588598 

Xã Phổ 

Phong, thị xã 

Đức Phổ 

Chế biến lâm  

sản và dăm gỗ 
2012 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Phổ phong 
  

 



4 

15 
Nhà máy may Vinatex 

Đức Phổ 
4300754799 

Phường Phổ 

Hòa, thị xã 

Đức Phổ 

May mặc 2016 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Phổ Hòa   

 

16 

Nhà máy gạch Tuynel 

Phổ Hòa - Công ty Cổ 

phần gạch Phổ Hòa 

3403000186 

Phường 

Nguyễn 

Nghiêm, thị 

xã Đức Phổ 

Sản xuất gạch 

nung 
2011 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Đồng 

Làng   

 

17 

Nhà máy sản xuất gạch 

không nung - DNTN 

XD và Vận tải Bách 

Bằng 

4300327758 

Phường 

Nguyễn 

Nghiêm, thị 

xã Đức Phổ 

Sản xuất gạch 

không nung 
2017 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Đồng 

Làng   

 

18 

Nhà máy chế biến các 

sản phẩm từ gỗ - Công 

ty TNHH Nguyên liệu 

giấy Bình An Phú 

4300708873 

Phường 

Nguyễn 

Nghiêm, thị 

xã Đức Phổ 

Băm mảnh, 

nghiền gỗ, 

ván xẻ  
2021 Kỳ báo cáo 

Cụm công 

nghiệp 

Đồng 

Làng   

 
          

 

Nơi nhận: 

    

KT. CHỦ TỊCH  

 
 

- Chi cục thuế tỉnh; 

    

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

       

 

- BQL DA ĐTXD và PTQĐ; 

     

 

- Phòng Kinh tế; 

      

 

- Văn phòng thị xã; 

        

 

- Lưu: VT. 

    

Võ Minh Vương 
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